CHỦ ĐỀ 5 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Giáo viên soạn : Bùi Thị Hoa
Thời gian thực hiện 4 tuần từ tuần 15 đến tuần 18
(Từ ngày 15/12/2025 đến 9/01/2026)
I. Mục Tiêu
1. Phát triển vận động
MT1: - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi
- Tập các động tác theo hiệu lệnh.Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng,bụng và chân. 
- Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng và chân trong bài tập thể dục sáng và bài tập phát triển chung trong giờ hạt động phát triển thể chất.
- TDS: Tập theo nhạc bài hát: Bé tập thể thao, Chú thỏ con
MT3: -  Thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1 - 1,2m.
- Tung bóng qua dây
- HĐCT: VĐCB: Tung bóng qua dây
MT4: - Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
- Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng
- VĐCB: Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng
MT7: -  Phối hợp cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6-8 khối 
- Tập cầm bút tô, vẽ, nặn
- Chơi với đồ chơi theo ý thích: 
- HĐVĐV: Tô màu con gà trống, Xâu vòng các con vật yêu thích,Tô màu con cá, Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích, xếp đường đi, nặn thức ăn cho gà.
MT8: Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn các loại thức ăn khác nhau
- Ngủ 1 giấc buổi trưa
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
Hoạt động ăn ngủ
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
MT14: - Biết bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Trẻ chơi bắt trước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số  đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Chơi với đồ chơi hoạt động theo ý thích, Góc phân vai, Cửa hàng thực phẩm, Bác sỹ thú y, chơi bán hàng các con vật, chợ bán hải sản
MT17: - Nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của  các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
- Nói được tên đặc điểm nổi bật của con vật
- Chơi tập:
+ Nhận biết và gọi tên một số con vật nuôi trong gia đình ( gà , vịt, )
+ Nhận biết phân biệt con mèo, con chó; 
+ Nhận biết con voi, con gấu, con hổ, con khỉ
+ NBPB con tôm, con cá.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MT20: Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. VD Cháu cất đồ chơi lên giá ròi đi rửa tay
- Nghe và thực hiện được các yêu cầu bằng lời nói  
- Các hoạt động chơi – tập
- Các khu vui chơi
- Hoạt động ăn ngủ
MT21: - Trả lời  các câu hỏi: “Ai đây?”; “Cái gì đây?” “….làm gì?, …thế nào? ( ví dụ: Con gà gáy thế nào?....
- Nghe và trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”; “Cái gì đây?” “….làm gì?, …thế nào?  
- Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước
- HĐC tập: Chơi tập buổi chiều, hoạt động ngoài trời.
MT22: - Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của các nhân vật.
- Trẻ nghe và trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật trong truyện.

- Chuyện: Quả trứng, chuyện chim và cá
MT23: -  Phát âm rõ tiếng.
- Phát âm rõ các âm khác nhau
- Các hoạt động chơi tập
- Chơi tập, đồng dao “ Con voi, thơ Tìm ổ”
MT24: - Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
- Nghe, đọc các bài thơ, đoạn thơ ngắn phù hợp với độ tuổi.
- Đọc bài thơ ngắn có 3 đến 4 tiếng
- Chơi tập, đồng dao “ Con voi, thơ Tìm ổ”
MT26: - Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:
- Chào hỏi, trò chuyện.
- Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? Cái gì đây?...
- Chào hỏi, trò chuyện
- Bày tỏ nhu cầu của bản thân bằng 1-2 câu đơn giản.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây?, Cái gì đây?...
- Đón trẻ, trò chuyện cùng cô
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ
MT32: - Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/ gần gũi, bắt trước tiếng kêu, gọi
- Quan tâm đến các con vật nuôi
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích; Góc phân vai: cửa hàng thực phẩm, bác sỹ thú y, chơi bán hàng các con vật
MT33: - Biết chào, tạm biệt, cảm ơn ạ, vâng ạ.
- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
- Đón trẻ, trò chuyện cùng cô
MT34: - Biết thể biện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ ( Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)
Chơi thân thiện với bạn
- Trẻ tập làm, thể hiện, nhập vai, để tham gia chơi trong hoạt động chơi ở các khu vui chơi
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích; Góc phân vai: cửa hàng thực phẩm, bác sỹ thú y, chơi bán hàng các con vật, chợ bán hải sản.
MT37: - Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc.
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: Nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và vận động đơn giản theo nhạc
- Chơi tập, 
- Hát bài: Con gà trống, là con mèo, một con vịt…..
- NH: Rửa mặt như mèo, chú voi con ở bản đôn, …
- Chơi đồ chơi, HĐ theo ý thích, góc nghệ thuật
MT38: - Thích tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh (cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
- Trẻ vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xâu, xếp hình
- Xem tranh
- Chơi tập:HĐVĐV, Tô mầu con gà trống, xâu vòng các con vật yêu thích, tô màu con cá, xếp hình
- Chơi với đò chơi, HĐ theo ý thích, góc nghệ thuật, tô màu các con vật, xem tranh
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu.
a. Kiến thức
- Trẻ nhận biết , biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, tiếng kêu, nơi sống của các con vật nuôi thuộc nhóm thú, nhóm chim, hóm bò sát, nhóm cá
- Trẻ biết cách chơi với các đồ dùng, đồ chơi mà cô chuẩn bị theo đúng chủ đề
- Đọc thơ, hát và kể chuyện về những con vật đáng yêu
b. Kỹ năng; 
- Rèn kỹ năng, chơi với các đồ chơi ở các góc, chơi với đồ chơi ngoài trời…
d. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của các con vật nuôi trong gia đình, biết cách chăm sóc và bảo vệ chúng
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trò chuyện với trẻ về các cô giáo trong lớp và công việc của các cô ở lớp
- Hàng ngày vào những thời điểm khác nhau, cô hướng dẫn trẻ xem ảnh, cho trẻ tự kể với nhau về các cô giáo trong lớp
- Giáo viên và trẻ cùng chuẩn bị và treo ảnh, bày biện các đồ dùng, đồ chơi ở góc các góc chơi, hướng trẻ chú ý đến sự thay đổi trong lớp.
- Hàng ngày vào những thời điểm khác nhau, cô hướng dẫn trẻ xem ảnh, cho trẻ kể với nhau về những con vật trong chủ đề.
b. Đồ dùng dạy học của cô
-  Giáo án, Tranh minh họa thơ, chuyện và các học liệu ở các góc chơi	
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Bảng, đất nặn, sách, giấy a4, sáp mầu và các học liệu khác cho trẻ trải nghiệm
3. Kế hoạch tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ 15/12 - 19/12)
	Tuần 2
(22/12–26/12/2025)
	Tuần 3
(29/12/25-2/1/26)
	Tuần 4
(5/1-9/1/26)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Nhóm Thú
	Nhóm cá
	Nhóm bò sát
	Nhóm chim
	

	Đón trẻ, trò chuyện với trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Trò chuyện với trẻ về thế giới động vật xung quanh bé
- Trò chuyện về những đồ chơi quen thuộc gần gũi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định
	

	Thể dục sáng
	Tập bài “ Tập với vòng”
- Hô hấp: 
- Tay: Hai tay cầm vòng giơ lên
- Bụng: Tay cầm vòng cúi xuống 
- Chân: Ngồi xuống đặt vòng xuống đất
- Bật: Bật nhảy  
* Bước đầu rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng theo yêu cầu của cô.
	

	Hoạt động chơi tập có chú đích
	Thứ 2
	PTVĐ
Tung bóng qua dây (l1)
	PTVĐ
Tung bóng qua dây(l2)
	PTVĐ
Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng (l1)
	PTVĐ
Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng (l2)
	

	
	Thứ 3
	HĐNB
NB: con chó- con mèo
	HĐNB
- NB con cá - con tôm
	HĐNB
NB: con rùa
	HĐNB
 NB: Con vịt con
	

	
	Thứ 4
	HĐPTNN
Thơ: Con voi
	HĐPTNN
Chuyện: Con cáo
	HĐPTNN
Thơ:  Co rùa
	HĐPTNN
Chuyện: Chim và cá
	

	
	Thứ 5
	HĐVĐV
Xếp đường đi

	 HĐVĐV
Xâu vòng các con vật 
	Nghỉ tết dương lịch
	HĐVĐV
 - Xâu vòng các con vật sống dưới nước
	

	
	Thứ 6
	HĐPTTM
- DH: Một con vịt (TT)
- NH: Gà trống mèo con và cún con
	HĐPTTM
Nặn thức ăn cho gà vịt
	 HĐPTTM
- NH: Chú voi con ở bản đôn ( TT)
- TC: Tết tấu vui nhộn
	HĐPTTM
Dán con chim 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
 - Chơi tự do: 

	- QSCMĐ: Quan sát phòng vui chơi tự chọn 
- TCVĐ: Bóng tròn to
 - Chơi tự do: 

	- QSCMĐ: Quan sát các con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: 
	- QSCMĐ: Quan sát vườn cổ tích	    
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ	     Chơi tự do: 

	

	
	Thứ 3
	- QSCMĐ: Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ: mèo và chim sẻ
- CTD: 
	- QSCMĐ : Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ : '' Mèo và chim sẻ ''
- CTD
	- QSCMĐ: Thí nghiệm hoa nở trong nước
- TCVĐ: Gieo hạt
 - CTD 
	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD:
	

	
	Thứ 4
	- QSCMĐ: QS vườn rau
- TCVĐ: “Gà trong vườn rau”
- CTD:  
	 - QSCMĐ: QS vườn rau
- TCVĐ: “Gà trong vườn rau”
- CTD:  
	- QSCMĐ: Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Trời nắng – Trời mưa 
- CTD
	 - QSCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với vòng, bóng
	

	
	Thứ 5
	- QSCMĐ: Quan sát Khu hải dương học
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- CTD: 
	- QSCMĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi 
- TCVĐ:  Bong bóng xà phòng 
- CTD
	Nghỉ tết dương lịch
	- QSCMĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi 
- TCVĐ:  Bong bóng xà phòng 
- CTD
	

	
	Thứ 6
	- QSCMĐ : Phòng vui chơi tự chọn
- TCVĐ :
 '' Mèo và chim sẻ ''
- CTD : 
	QSCMĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do:  
	- QSCMĐ: Quan sát Vườn rau cải
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- CTD: 

	- QSCMĐ Giao lưu trò chơi vận động 
	 

	Chơi HĐ góc
	1. Góc vận động
1.1. Mục đích yêu cầu
- Mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về các con vật thuộc nhóm thú, nhóm cá, nhóm chim và nhóm bò sát
- Trẻ biết dùng xe kéo, xe đẩy để chở các khối gỗ về xếp chuồng, đường đi cho các con vật. Đi mua các con vật về thả vào trong chuồng. Xây dựng trang trại chăn nuôi
- GD trẻ biết yêu quý các con vật, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
1.2. Chuẩn bị
- Kéo xe, đẩy xe, chơi với vòng, các khối gỗ, hàng rào, cây xanh và các con vật nuôi trong gia đình
1.3. Tiến hành
- Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi: Dùng xe ô tô đến chở các khối gỗ đến cho các bạn xếp hình, xây dựng trang trại chăn nuôi. Đi mua các con vật về thả vào trong chuồng
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi gợi ý cho trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì?
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn
2. Góc thao tác vai
2.1. Yêu cầu
- Trẻ biết cách chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình, biết các chế biến thức ăn cho các con vật nuôi và các món ăn từ các sản phẩm của vật nuôi ( trứng, sữa, thịt)
- GD trẻ biết chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
2.2. Chuẩn bị
- Bộ đồ nấu ăn, thức ăn cho vật nuôi ( Cám, lúa, gạo)
- Một số con vật nuôi trong gia đình
2.3. Cách chơi
- Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi: 
- Giới thiệu thao tác bán hàng, cách chăm sóc, chế biến thức ăn cho các con vật nuôi
- Trẻ vào góc chơi cô theo dõi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì vậy?
	+ Trứng gà (vịt) con nấu món gì?.....
- Cô gợi ý cho trẻ chơi, giúp góc chơi của trẻ thêm sinh động
- Nhắc nhở trẻ khi chơi xong biết cất đồ chơi
3. Góc hoạt động với đồ vật
3.1. Yêu cầu
- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối gỗ thành đường đi, chuồng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Biết dùng dây xâu để xâu các con vật thành vòng
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm, rèn  tính kiên trì, tính quan sát, chú ý
3.2. Chuẩn bị
- Chiếu ngồi cho trẻ, các khối gỗ, bộ đồ lắp ghép và bộ đồ xâu vòng bằng các con giống
3.3. Cách chơi
 + Dùng các khối gỗ, bộ đồ lắp ghép để xếp thành đường đi, chuồng cho các con vật. Xâu vòng nhiều màu bằng các con giống
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì?
	+ Cái gì đây? Có màu gì? Để làm gì? con xếp chuồng cho con gì?...
( Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh
4. Góc nghệ thuật
4.1. Yêu cầu
 - Phát triển năng khiếu cho trẻ, rèn cho trẻ tính kiên trì, tỷ mỷ khéo léo để tạo ra sản phẩm
- Luyện kỹ năng nặn ( Nhào đất, bóp đất, lăn dọc ) nặn được con giun cho con gà, con vịt…
- Trẻ biết mở sách, tranh để xem và nói được nội dung của bức tranh
4.2. Chuẩn bị
- Đất nặn, bảng, khăn lau tay
- Tranh ảnh về những con vật đáng yêu
- Các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi thực hành kỹ năng sống
4.3. Cách chơi
Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi
+ Dùng đất nặn các màu:  Bóp đất, chia đất màu xanh, đỏ, vàng để nặn những  con giun làm thức ăn cho gà, vịt
+ Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát, múa các bài hát trong chủ đề
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
+ Con đang đọc thơ, hát bài hát gì đấy? Bài thơ ( bài hát) nói về cái gì?...	
+ Con đang làm gì?
+ Cái gì đây? Có màu gì? Để làm gì?
( Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh  
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô rửa tay bằng xà phòng cho trẻ, rèn cho trẻ  biết đi vệ sinh đúng nơi quy định và một số kỹ năng tự phục vụ, tự xúc cơm, tự cất ghế, tự cất dép, đi dép, lấy và cất gối…
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Hoạt động với sách tạo hình
- Rèn nề nếp vui chơi theo góc
	- Vui chơi theo góc
- Chơi TCDG 
- Rèn nề nếp hoạt động với sách toán

	 - Bé chơi với đất nặn
 - Vui chơi theo góc

	-  Vui chơi theo góc
- Rèn nề nếp cho trẻ

	 



	
	Thứ 3
	 - Hoạt động với sách tập tô
- Vui chơi theo góc

	- Hoạt động với sách tạo hình
-  Vui choi theo góc
	- Vui chơi theo góc
- Rèn nề nếp cho trẻ
	- Hoạt động với sách tập tô
- Vui chơi theo góc
	

	
	Thứ 4
	- Hoạt động với sách tập tô
- Rèn nề nếp chơi ở góc cho trẻ
	- Bé chơi với đất nặn
- Vui chơi theo góc
	 -  Hoạt động với sách tập tô
 - Rèn nề nếp chơi ở góc cho trẻ

	- Hoạt động với sách tạo hình
- Rèn nề nếp chơi ở góc cho trẻ

	 


	
	Thứ 5
	- Hoạt động trên phòng chiếu phim
- Rèn nề nếp chơi góc cho trẻ
	- Hoạt động trên phòng chiếu phim
- Rèn nề nếp chơi góc cho trẻ

	Nghỉ tết dương lịch

	- Hoạt động trên phòng chiếu phim
- Rèn nề nếp chơi góc cho trẻ

	

	
	Thứ 6
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 
- Giới thiệu về con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, bò
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 
- Giới thiệu về con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, bò
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 
- Giải câu đố về những con vật mà trẻ đã biết
	- Biểu diễn VN cuối chủ đề 
- Trò chuyện đóng chủ đề giới thiệu chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”
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